
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

01 1812719073 06BSTC/N18 Lê Thị Diệu Hiền 18/05/1993 N18DLK 3 6.9  5.9   5.5  6.1  TBK Đà Nẵng Học kì phụ

Pt: 80376

02 1813719077 07BSTC/N18 Trần Minh Hiển 23/10/1992 N18DLK 6 6.7  6.8   7.3  6.9  TBK Đà Nẵng Học kì phụ

Pt: 80379

03 1812719147 08BSTC/N18 Đoàn Thị Khánh Nga 02/09/1992 N18DLK 6 5.6  6.7   6.1  6.1  TBK Đà Nẵng Học kì phụ

Pt: 80372

04 1813719218 09BSTC/N18 Võ Chí Tâm 27/11/1992 N18DLK 3 7.0  6.7   6.8  6.8  TBK Đà Nẵng Học kì phụ

Pt: 80362

05 1813719278 10BSTC/N18 Huỳnh Ngọc Trí 29/12/1994 N18DLK 5 6.7  7.6   6.2  6.8  TBK Đà Nẵng Học kì phụ

Pt: 80312

06 1813719295 11BSTC/N18 Trần Mai Phước Tùng 29/11/1992 N18DLK 3 5.6  5.2   5.6  5.5  TB Quảng Nam Học kì phụ

Pt: 80146

01 1812219604 12BSTC/N18 Bùi Thị Thư 28/08/1992 N18KDN 2 6.3  5.9   5.5  5.9  TB Quảng Ngãi
Học kì phụ

Pt: 80374

01 1813119330 13BSTC/N18 Phạm Ngọc Bảo 02/10/1993 N18TPM 2 7.3  6.5   7.0  6.9  TBK Bình Định
Học kì phụ

Pt: 80144

02 1813119392 14BSTC/N18 Mai Văn Linh 15/10/1993 N18TPM 3 6.3  5.6   5.5  5.8  TB Đà Nẵng
Học kì phụ

Pt: 80367

03 1813119410 15BSTC/N18 Lê Văn Nhựt 27/03/1994 N18TPM 3 7.3  9.4   6.2  7.6  K Đà Nẵng
Học kì phụ

Pt: 80380

04 1813119426 16BSTC/N18 Nguyễn Đình Phương 04/06/1994 N18TPM 2 7.3  7.4   9.1  7.9  K Đà Nẵng
Học kì phụ

Pt: 80365

05 1813119431 17BSTC/N18 Phạm Văn Quý 05/03/1994 N18TPM 2 7.1  7.1   5.5  6.6  TBK Quảng Bình
Học kì phụ

Pt: 80344

06 1813119459 18BSTC/N18 Nguyễn Huy Toàn 02/06/1994 N18TPM 1 5.5  5.3   7.6  6.1  TBK Quảng Nam
Học kì phụ

Pt: 80158

07 1813119474 19BSTC/N18 Nguyễn Thế Tùng 25/12/1994 N18TPM 2 8.2  7.4   5.2  6.9  TBK Đà Nẵng
Học kì phụ

Pt: 80368

08 1813119480 20BSTC/N18 Nguyễn Tuấn Vũ 04/07/1994 N18TPM 1 6.4  7.4   8.2  7.3  K Hà Tĩnh
Học kì phụ

Pt: 80364

01 1813119477 01BSTC/N18 Bùi Quốc Việt 20/04/1993 N18TPM 4 6.7  7.3   6.4  6.8  TBK Đak Lak
SPT: 54007

02 1812719069 02BSTC/N18 Tôn Nữ Thị Hằng 08/06/1993 N18DLK 6 7.3  6.6   6.7  6.9  TBK Đak Lak
SPT: 54019

03 1813719072 03BSTC/N18 Nguyễn Viết Duy Hiền 22/07/1993 N18DLK 6 7.0  5.2   7.6  6.6  TBK Quảng Nam
SPT: 54020

04 1813719240 04BSTC/N18 Nguyễn Văn Thịnh 13/07/1993 N18DLK 6 6.7  7.0   5.8  6.5  TBK Đà Nẵng
SPT: 60419

05 1812219522 05BSTC/N18 Bùi Thị Huyền 09/06/1994 N18KDN2 5.8  7.0   7.9  6.9  TBK Đak Lak
SPT: 58620
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